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Sinh hoạt hằng ngày
Những động từ mô tả một ngày bình thường.

Buổi sáng
просыпа́ться tỉnh dậy чи́стить зу́бы đánh răng
встава́ть dậy одева́ться mặc quần áo
умыва́ться rửa mặt за́втракать ăn sáng
принима́ть душ tắm vòi sen выходи́ть ra ngoài, rời nhà

Ban ngày và buổi tối
рабо́тать làm việc убира́ть dọn dẹp
учи́ться học у́жинать ăn tối
обе́дать ăn trưa смотре́ть телеви́зор xem TV
отдыха́ть nghỉ ngơi чита́ть đọc
гуля́ть đi dạo ложи́ться спать đi ngủ
гото́вить nấu ăn спать ngủ

Kể về một ngày của bạn
Я встаю́ в семь часо́в.
Tôi thức dậy lúc bảy giờ.
Я за́втракаю до́ма.
Tôi ăn sáng ở nhà.
Я иду́ на рабо́ту.
Tôi đi làm.

По́сле рабо́ты я гуля́ю.
Sau giờ làm tôi đi dạo.
Ве́чером я чита́ю.
Buổi tối tôi đọc sách.
Я ложу́сь спать в оди́ннадцать.
Tôi đi ngủ lúc mười một giờ.

Đuôi -ся hướng hành động trở lại chính bạn
умыва́ть là rửa một thứ gì đó; умыва́ться là rửa chính mình. Tương tự với одева́ть / одева́ться và 
просыпа́ть / просыпа́ться. Rất nhiều động từ sinh hoạt hằng ngày mang đuôi -ся vì đúng lý do này 
– hãy nhận ra quy luật thay vì học thuộc từng từ.
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